
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA GIÁO DỤC THÊ CHẤT

TT Họ và tên giảng viên MSCB Tên học phần MSHPMã số nhómHình thức thi Giờ thi Ngày thi Địa điểm thi

1 Nguyễn Văn Thái 727 Bóng bàn 2 (*) TC010 1 Thực hành 7 giờ 00 6/5 Nhà thi đấu cũ

2 Nguyễn Văn Thái 727 Cầu lông 1 (*) TC011 10 Thực hành 7 giờ 00 28/4 Nhà thi đấu cũ

3 Nguyễn Văn Thái 727 Cầu lông 1 (*) TC011 11 Thực hành 9 giờ 00 28/4 Nhà thi đấu cũ

4 Nguyễn Văn Thái 727 Cầu lông 1 (*) TC011 12 Thực hành 13 giờ 30 28/4 Nhà thi đấu cũ

5 Nguyễn Văn Thái 727 Cầu lông 1 (*) TC011 13 Thực hành 15 giờ 30 28/4 Nhà thi đấu cũ

6 Nguyễn Văn Thái 727 Cầu lông 2 (*) TC012 7 Thực hành 7 giờ 00 25/4 Nhà thi đấu cũ

7 Nguyễn Văn Thái 727 Bóng bàn 3 (*) TC022 1 Thực hành 9 giờ 00 27/4 Nhà thi đấu cũ

8 Nguyễn Văn Thái 727 Cầu lông 3 (*) TC023 5 Thực hành 9 giờ 00 6/5 Nhà thi đấu cũ

9 Nguyễn Văn Thái 727 Sinh lý học - TDTT 1 TC126 1 Lý thuyết 9 giờ 00 24/4 112 B1

10 Nguyễn Văn Thái 727 Quần vợt TC317 F01 Thực hành 8 giờ 00 18/5 Sân QV K1

11 Lê Quang Anh 728 Taekwondo 1 (*) TC003 26 Thực hành 8g50 28/4 sân sau NTD mới

12 Lê Quang Anh 728 Taekwondo 1 (*) TC003 M01 Thực hành 13g30 25/4 sân sau NTD mới

13 Lê Quang Anh 728 Taekwondo 1 (*) TC003 M02 Thực hành 13g30 28/4 sân sau NTD mới

14 Trần Thị Xoan 730 Taekwondo 1 (*) TC003 H01 Thực hành 8g00 03/03/2023 Khu Hoà An

15 Trần Thị Xoan 730 Taekwondo 1 (*) TC003 H02 Thực hành 8g00 04/03/2023 Khu Hoà An

16 Trần Thị Xoan 730 Taekwondo 2 (*) TC004 H04 Thực hành 8g00 02/03/2023 Khu Hoà An

17 Trần Thị Xoan 730 Taekwondo 2 (*) TC004 H05 Thực hành 8g00 27/4/2023 Khu Hoà An

18 Phan Việt Thái 1159 Taekwondo 2 (*) TC004 30 Thực hành 13h30 27/4/23 sân sau NTD mới

19 Phan Việt Thái 1159 Bóng đá 1 (*) TC007 7 thực hành 15h20 27/4/23 sân Futsal

20 Phan Việt Thái 1159 Bóng đá 1 (*) TC007 8 Thực hành 8h50 27/4/23 sân Futsal

21 Phan Việt Thái 1159 Bóng đá 2 (*) TC008 1 thực hành 13h30 28/4/23 sân Futsal

22 Phan Việt Thái 1159 Bóng đá 2 (*) TC008 2 thực hành 15h20 28/4/23 sân Futsal

23 Phan Việt Thái 1159 Bóng đá 2 (*) TC008 3 thực hành 13h30 24/4/23 sân Futsal

24 Phan Việt Thái 1159 Bóng đá 2 (*) TC008 4 thực hành 15h20 24/4/23 sân Futsal

25 Phan Việt Thái 1159 Bóng đá 2 (*) TC008 5 thực hành 13h30 26/4/23 sân Futsal

26 Phan Việt Thái 1159 Bóng đá 2 (*) TC008 6 thực hành 7h00 28/4/23 sân Futsal

27 Phan Việt Thái 1159 Bóng đá 2 (*) TC008 7 thực hành 7h00 6/5/23 sân Futsal

28 Phan Việt Thái 1159 Bóng đá 2 (*) TC008 12 thực hành 8H50 06/05/23 sân Futsal

29 Phan Việt Thái 1159 Taekwondo 3 (*) TC019 19 thực hành 8h50 25/4/23 sân sau NTD mới

30 Phan Việt Thái 1159 Taekwondo 3 (*) TC019 20 thực hành 7h00 25/4/23 sân sau NTD mới

31 Phan Việt Thái 1159 Taekwondo 3 (*) TC019 H01 thực hành 7h50 01/03/23 Hòa an

32 Phan Việt Thái 1159 Taekwondo 3 (*) TC019 H02 thực hành 7h30 26/4/23 Hòa an

33 Phan Việt Thái 1159 Bóng đá 3 (*) TC021 8 thực hành 15h20 25/4/23 sân Futsal
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34 Phan Việt Thái 1159 Bóng đá 3 (*) TC021 9 thực hành 7h00 27/4/23 sân Futsal

35 Phan Việt Thái 1159 Y học - TDTT TC124 1 trắc nghiệm 7h00 08/05/23 NTD Mới

36 Nguyễn Văn Hòa 1249 Taekwondo 2 (*) TC004 1 thực hành 13h30 24/4/2023 Nhà Võ 2

37 Nguyễn Văn Hòa 1249 Taekwondo 2 (*) TC004 2 thực hành 15h20 24/4/2023 Nhà Võ 2

38 Nguyễn Văn Hòa 1249 Taekwondo 2 (*) TC004 3 thực hành 13h30 26/4/2023 Nhà Võ 2

39 Nguyễn Văn Hòa 1249 Taekwondo 2 (*) TC004 4 thực hành 7h00 27/4/2023 Nhà Võ 2

40 Nguyễn Văn Hòa 1249 Taekwondo 2 (*) TC004 6 thực hành 15h20 28/4/2023 Nhà Võ 2

41 Nguyễn Văn Hòa 1249 Taekwondo 2 (*) TC004 7 thực hành 13h30 25/4/2023 Nhà Võ 2

42 Nguyễn Văn Hòa 1249 Taekwondo 2 (*) TC004 8 thực hành 13h30 27/4/2023 Nhà Võ 2

43 Nguyễn Văn Hòa 1249 Taekwondo 2 (*) TC004 9 thực hành 15h20 27/4/2023 Nhà Võ 2

44 Nguyễn Văn Hòa 1249 Taekwondo 3 (*) TC019 1 thực hành 8h50 6/5/2023 Nhà Võ 2

45 Nguyễn Văn Hòa 1249 Taekwondo 3 (*) TC019 2 thực hành 13h30 6/5/2023 Nhà Võ 2

46 Nguyễn Văn Hòa 1249 Taekwondo 3 (*) TC019 3 thực hành 7h00 6/5/2023 Nhà Võ 2

47 Nguyễn Văn Hòa 1249 Taekwondo 3 (*) TC019 4 thực hành 8h50 27/4/2023 Nhà Võ 2

48 Nguyễn Văn Hòa 1249 Taekwondo 3 (*) TC019 5 thực hành 7h00 26/4/2023 Nhà Võ 2

49 Nguyễn Văn Hòa 1249 Taekwondo 3 (*) TC019 6 thực hành 8h50 26/4/2023 Nhà Võ 2

50 Nguyễn Văn Hòa 1249 Taekwondo 3 (*) TC019 7 thực hành 7h00 28/4/2023 Nhà Võ 2

51 Nguyễn Văn Hòa 1249 Taekwondo 3 (*) TC019 8 thực hành 8h50 28/4/2023 Nhà Võ 2

52 Nguyễn Văn Hòa 1249 Taekwondo 3 (*) TC019 9 thực hành 7h00 25/4/2023 Nhà Võ 2

53 Nguyễn Văn Hòa 1249 PPNCKH TDTT TC122 1 Lý thuyết 15h20 8/5/2023 Phòng học NTĐ

54 Huỳnh Minh Hiền 1259 AVCM TDTT TC114 1 Trắc nghiệm 09g50 24/4/2023 206/D2

55 Lê Bá Tường 1309 Taekwondo 1 (*) TC003 11 TH 7G 21/4/2023 NTĐ

56 Lê Bá Tường 1309 Taekwondo 1 (*) TC003 12 TH 9G 21/4/2023 NTĐ

57 Lê Bá Tường 1309 Taekwondo 1 (*) TC003 14 TH 13G30 26/4/2023 NTĐ

58 Lê Bá Tường 1309 Taekwondo 1 (*) TC003 16 TH 15G30 27/4/2023 NTĐ

59 Lê Bá Tường 1309 Taekwondo 2 (*) TC004 10 TH 15G30 25/4/2023 NTĐ

60 Lê Bá Tường 1309 Taekwondo 2 (*) TC004 11 TH 7G 20/4/2023 NTĐ

61 Lê Bá Tường 1309 Taekwondo 2 (*) TC004 12 TH 9G 20/4/2023 NTĐ

62 Lê Bá Tường 1309 Taekwondo 2 (*) TC004 13 TH 7G 26/4/2023 NTĐ

63 Lê Bá Tường 1309 Taekwondo 2 (*) TC004 14 TH 9G 26/4/2023 NTĐ

64 Lê Bá Tường 1309 Taekwondo 2 (*) TC004 15 TH 7G 27/4/2023 NTĐ

65 Lê Bá Tường 1309 Taekwondo 2 (*) TC004 16 TH 9G 27/4/2023 NTĐ

66 Lê Bá Tường 1309 Taekwondo 2 (*) TC004 17 TH 13G30 25/4/2023 NTĐ

67 Lê Bá Tường 1309 Taekwondo 2 (*) TC004 18 TH 13G30 24/4/2023 NTĐ

68 Lê Bá Tường 1309 Taekwondo 2 (*) TC004 19 TH 15G30 24/4/2023 NTĐ

69 Lê Bá Tường 1309 Bóng chuyền 1 (*) TC005 17 TH 15G30 20/4/2023 NTĐ

70 Lê Bá Tường 1309 Taekwondo 3 (*) TC019 14 TH 9G 25/4/2023 NTĐ

71 Lê Bá Tường 1309 Taekwondo 3 (*) TC019 15 TH 7G 25/4/2023 NTĐ

72 Nguyễn Hoàng Khoa 1310 Taekwondo 1 (*) TC003 1 Thực hành 13 H 30 24/04/2023 NTĐ.TDTT



73 Nguyễn Hoàng Khoa 1310 Taekwondo 1 (*) TC003 2 Thực hành 15 H 20 24/04/2023 NTĐ.TDTT

74 Nguyễn Hoàng Khoa 1310 Taekwondo 1 (*) TC003 3 Thực hành 13 H 30 26/04/2023 NTĐ.TDTT

75 Nguyễn Hoàng Khoa 1310 Taekwondo 1 (*) TC003 4 Thực hành 07 H 00 06/05/2023 NTĐ.TDTT

76 Nguyễn Hoàng Khoa 1310 Taekwondo 1 (*) TC003 5 Thực hành 13 H 30 28/04/2023 NTĐ.TDTT

77 Nguyễn Hoàng Khoa 1310 Taekwondo 1 (*) TC003 6 Thực hành 15 H 20 28/04/2023 NTĐ.TDTT

78 Nguyễn Hoàng Khoa 1310 Taekwondo 1 (*) TC003 7 Thực hành 13 H 30 25/04/2023 NTĐ.TDTT

79 Nguyễn Hoàng Khoa 1310 Taekwondo 2 (*) TC004 20 Thực hành 15 H 20 25/04/2023 NTĐ.TDTT

80 Nguyễn Hoàng Khoa 1310 Taekwondo 2 (*) TC004 21 Thực hành 08 H 50 06/05/2023 NTĐ.TDTT

81 Nguyễn Hoàng Khoa 1310 Taekwondo 2 (*) TC004 22 Thực hành 09 H 50 28/04/2023 NTĐ.TDTT

82 Nguyễn Hoàng Khoa 1310 Taekwondo 2 (*) TC004 23 Thực hành 13 H 30 27/04/2023 NTĐ.TDTT

83 Nguyễn Hoàng Khoa 1310 Taekwondo 2 (*) TC004 24 Thực hành 15 H 20 27/04/2023 NTĐ.TDTT

84 Nguyễn Hoàng Khoa 1310 Taekwondo 2 (*) TC004 25 Thực hành 07 H 00 24/04/2023 NTĐ.TDTT

85 Nguyễn Hoàng Khoa 1310 Bơi lội (*) TC013 1 Thực hành 7 H 00 07/04/2023 Hồ Bơi. NL

86 Nguyễn Hoàng Khoa 1310 Bơi lội (*) TC013 2 Thực hành  7 H 00 04/04/2023 Hồ Bơi. NL

87 Nguyễn Hoàng Khoa 1310 Bơi lội (*) TC013 3 Thực hành 7 H 00 05/04/2023 Hồ Bơi. NL

88 Nguyễn Hoàng Khoa 1310 Taekwondo 3 (*) TC019 16 Thực hành 09 H 50 27/04/2023 NTĐ.TDTT

89 Nguyễn Hoàng Khoa 1310 Taekwondo 3 (*) TC019 17 Thực hành 09 H 50 26/04/2023 NTĐ.TDTT

90 Nguyễn Hoàng Khoa 1310 Taekwondo 3 (*) TC019 18 Thực hành 09 H 50 25/04/2023 NTĐ.TDTT

91 Đặng Thị Kim Quyên 1380 Cờ vua 2 (*) TC026 1 Thực hành 13h30 24/4/2023 113/B1

92 Đặng Thị Kim Quyên 1380 Cờ vua 2 (*) TC026 2 Thực hành 15h20 24/4/2023 113/B1

93 Đặng Thị Kim Quyên 1380 Cờ vua 2 (*) TC026 3 Thực hành 9h 6/5/2023 112/B1

94 Đặng Thị Kim Quyên 1380 Cờ vua 2 (*) TC026 4 Thực hành 15h20 27/4/2023 112/B1

95 Đặng Thị Kim Quyên 1380 Cờ vua 2 (*) TC026 5 Thực hành 15h20 28/4/2023 112/B1

96 Đặng Thị Kim Quyên 1380 Cờ vua 2 (*) TC026 6 Thực hành 13h30 25/4/2023 113/B1

97 Đặng Thị Kim Quyên 1380 Cờ vua 2 (*) TC026 10 Thực hành 13h30 6/5/2023 112/B1

98 Đặng Thị Kim Quyên 1380 Cờ vua 3 (*) TC027 1 Thực hành 13h30 27/4/2023 112/B1

99 Đặng Thị Kim Quyên 1380 Cờ vua 3 (*) TC027 2 Thực hành 15h20 25/4/2023 113/B1

100 Đặng Thị Kim Quyên 1380 Cờ vua 3 (*) TC027 3 Thực hành 7h 6/5/2023 112/B1

101 Đặng Thị Kim Quyên 1380 Cờ vua 3 (*) TC027 4 Thực hành 9h 28/4/2023 112/B1

102 Đặng Thị Kim Quyên 1380 Cờ vua 3 (*) TC027 5 Thực hành 7h 25/4/2023 112/B1

103 Đặng Thị Kim Quyên 1380 Cờ vua 3 (*) TC027 6 Thực hành 9h 25/4/2023 112/B1

104 Đặng Thị Kim Quyên 1380 Cờ vua 3 (*) TC027 7 Thực hành 7h 27/4/2023 112/B1

105 Đặng Thị Kim Quyên 1380 Cờ vua 3 (*) TC027 8 Thực hành 9h 27/4/2023 113/B1

106 Đặng Thị Kim Quyên 1380 Cờ vua 3 (*) TC027 9 Thực hành 7h 24/4/2023 112/B1

107 Đặng Thị Kim Quyên 1380 Cờ vua 3 (*) TC027 10 Thực hành 7h 26/4/2023 112/B1

108 Đặng Thị Kim Quyên 1380 Cờ vua 3 (*) TC027 13 Thực hành 9h 26/4/2023 112/B1

109 Đặng Thị Kim Quyên 1380 Cờ vua 3 (*) TC027 14 Thực hành 7h 28/4/2023 113/B1

110 Đặng Thị Kim Quyên 1380 Văn hóa học TDTT TC223 1 Lý thuyết 13h30 5/5/2023 112/B1

111 Tống Lê Minh 1620 Điền kinh 1 (*) TC001 7 Thực hành 7h00 28/04/2023 Sân sau NTĐ TDTT



112 Tống Lê Minh 1620 Điền kinh 1 (*) TC001 8 Thực hành 7h01 22/04/2023 Sân sau NTĐ TDTT

113 Tống Lê Minh 1620 Điền kinh 1 (*) TC001 9 Thực hành 15h20 24/04/2023 Sân sau NTĐ TDTT

114 Tống Lê Minh 1620 Điền kinh 1 (*) TC001 10 Thực hành 13h30 26/04/2023 Sân sau NTĐ TDTT

115 Tống Lê Minh 1620 Điền kinh 2 (*) TC002 8 Thực hành 7h00 27/04/2023 Sân sau NTĐ TDTT

116 Tống Lê Minh 1620 Điền kinh 2 (*) TC002 9 Thực hành 8h50 27/04/2023 Sân sau NTĐ TDTT

117 Tống Lê Minh 1620 Điền kinh 2 (*) TC002 10 Thực hành 8h50 28/04/2023 Sân sau NTĐ TDTT

118 Tống Lê Minh 1620 Điền kinh 2 (*) TC002 11 Thực hành 13h30 22/04/2023 Sân sau NTĐ TDTT

119 Tống Lê Minh 1620 Điền kinh 2 (*) TC002 12 Thực hành 15h20 22/04/2023 Sân sau NTĐ TDTT

120 Tống Lê Minh 1620 Taekwondo 1 (*) TC003 17 Thực hành 9h50 26/04/2023 Sân sau NTĐ TDTT

121 Tống Lê Minh 1620 Taekwondo 1 (*) TC003 18 Thực hành 13h30 24/04/2023 Sân sau NTĐ TDTT

122 Tống Lê Minh 1620 Taekwondo 2 (*) TC004 28 Thực hành 15h20 27/04/2023 Sân sau NTĐ TDTT

123 Tống Lê Minh 1620 Taekwondo 2 (*) TC004 H02 Thực hành 8h10 21/02/2023 Sân trước VP Thư Viện

124 Tống Lê Minh 1620 Taekwondo 2 (*) TC004 H03 Thực hành 8h10 11/04/2023 Sân trước VP Thư Viện

125 Tống Lê Minh 1620 Taekwondo 3 (*) TC019 22 Thực hành 7h00 28/04/2023 Sân sau NTĐ TDTT

126 Tống Lê Minh 1620 Điền kinh 3 (*) TC024 6 Thực hành 7h00 24/04/2023 Sân sau NTĐ TDTT

127 Tống Lê Minh 1620 Điền kinh 3 (*) TC024 7 Thực hành 15h20/ 25/04/2023 Sân sau NTĐ TDTT

128 Tống Lê Minh 1620 Điền kinh 3 (*) TC024 8 Thực hành 8h50 22/04/2023 Sân sau NTĐ TDTT

129 Tống Lê Minh 1620 Điền kinh 3 (*) TC024 9 Thực hành 13h30 27/04/2023 Sân sau NTĐ TDTT

130 Tống Lê Minh 1620 ĐKNC 2 TC386 1 TH + LT 7h00-15h20 26,28/04/2023 NTĐ TDTT + PH Khoa GDTC

131 Châu Đức Thành 1621 Bóng đá 1 (*) TC007 1 Thực hành 13h30 10/5/2023 Sân bóng đá An Bình

132 Châu Đức Thành 1621 Bóng đá 1 (*) TC007 2 Thực hành 7h00 24/04/2023 Sân bóng đá An Bình

133 Châu Đức Thành 1621 Bóng đá 1 (*) TC007 3 Thực hành 13h30 5/5/2023 Sân bóng đá An Bình

134 Châu Đức Thành 1621 Bóng đá 1 (*) TC007 4 Thực hành 15h20 5/5/2023 Sân bóng đá An Bình

135 Châu Đức Thành 1621 Bóng đá 1 (*) TC007 5 Thực hành 13h30 24/04/2023 Sân bóng đá An Bình

136 Châu Đức Thành 1621 Bóng đá 1 (*) TC007 6 Thực hành 15h20 24/04/2023 Sân bóng đá An Bình

137 Châu Đức Thành 1621 Bóng đá 2 (*) TC008 8 Thực hành 13h30 25/04/2023 Sân bóng đá An Bình

138 Châu Đức Thành 1621 Bóng đá 2 (*) TC008 9 Thực hành 15h20 25/04/2023 Sân bóng đá An Bình

139 Châu Đức Thành 1621 Bóng đá 2 (*) TC008 10 Thực hành 13h30 4/5/2023 Sân bóng đá An Bình

140 Châu Đức Thành 1621 Bóng đá 2 (*) TC008 11 Thực hành 15h20 4/5/2023 Sân bóng đá An Bình

141 Châu Đức Thành 1621 Bóng đá 2 (*) TC008 14 Thực hành 8h50 4/5/2023 Sân bóng đá An Bình

142 Châu Đức Thành 1621 Bóng đá 2 (*) TC008 15 Thực hành 07h00 25/04/2023 Sân bóng đá An Bình

143 Châu Đức Thành 1621 Bóng đá 3 (*) TC021 1 Thực hành 8h50 25/04/2023 Sân bóng đá An Bình

144 Châu Đức Thành 1621 Bóng đá 3 (*) TC021 2 Thực hành 07h00 10/5/2023 Sân bóng đá An Bình

145 Châu Đức Thành 1621 Bóng đá 3 (*) TC021 3 Thực hành 8h50 10/5/2023 Sân bóng đá An Bình

146 Châu Đức Thành 1621 Bóng đá 3 (*) TC021 4 Thực hành 07h00 5/5/2023 Sân bóng đá An Bình

147 Châu Đức Thành 1621 Bóng đá 3 (*) TC021 5 Thực hành 07h00 4/5/2023 Sân bóng đá An Bình

148 Châu Hoàng Cầu 1748 Cầu lông 1 (*) TC011 1 Thực hành 13h30 26/04/2023 Nhà tập luyện TDTT

149 Châu Hoàng Cầu 1748 Cầu lông 1 (*) TC011 3 Thực hành 13h30 28/04/2023 Nhà tập luyện TDTT

150 Châu Hoàng Cầu 1748 Cầu lông 1 (*) TC011 4 Thực hành 15h20 28/04/2023 Nhà tập luyện TDTT



151 Châu Hoàng Cầu 1748 Cầu lông 1 (*) TC011 6 Thực hành 15h20 24/04/2023 Nhà tập luyện TDTT

152 Châu Hoàng Cầu 1748 Cầu lông 2 (*) TC012 1 Thực hành 13h30 27/04/2023 Nhà tập luyện TDTT

153 Châu Hoàng Cầu 1748 Cầu lông 2 (*) TC012 2 Thực hành 15h20 27/04/2023 Nhà tập luyện TDTT

154 Châu Hoàng Cầu 1748 Cầu lông 2 (*) TC012 3 Thực hành 8h50 25/04/2023 Nhà tập luyện TDTT

155 Châu Hoàng Cầu 1748 Cầu lông 2 (*) TC012 4 Thực hành 7h00 26/04/2023 Nhà tập luyện TDTT

156 Châu Hoàng Cầu 1748 Cầu lông 2 (*) TC012 6 Thực hành 15h20 25/04/2023 Nhà tập luyện TDTT

157 Châu Hoàng Cầu 1748 Cầu lông 3 (*) TC023 1 Thực hành 15h20 6/5/2023 Nhà tập luyện TDTT

158 Châu Hoàng Cầu 1748 Cầu lông 3 (*) TC023 2 Thực hành 7h00 27/04/2023 Nhà tập luyện TDTT

159 Châu Hoàng Cầu 1748 Cầu lông 3 (*) TC023 3 Thực hành 8h50 27/04/2023 Nhà tập luyện TDTT

160 Châu Hoàng Cầu 1748 Cầu lông 3 (*) TC023 4 Thực hành 7h00 6/5/2023 Nhà tập luyện TDTT

161 Châu Hoàng Cầu 1748 Cầu lông 3 (*) TC023 6 Thực hành 7h00 24/04/2023 Nhà tập luyện TDTT

162 Châu Hoàng Cầu 1748 Cầu lông 3 (*) TC023 7 Thực hành 7h00 25/04/2023 Nhà tập luyện TDTT

163 Châu Hoàng Cầu 1748 Phổ tu Cầu lông TC204 1 Thực hành 7h00 28/04/2023 Nhà tập luyện TDTT

164 Châu Hoàng Cầu 1748 Phổ tu bóng bàn TC368 1 Thực hành 8h50 6/5/2023 Nhà tập luyện TDTT

165 Đoàn Thu Ánh Điểm 1883 Bơi lội (*) TC013 5 Thực hành 14h30 27/5/2023 HB.N. Long

166 Đoàn Thu Ánh Điểm 1883 Cờ vua 1 (*) TC025 1 Thực hành 13h45 24/4/2023 113/B1

167 Đoàn Thu Ánh Điểm 1883 Cờ vua 1 (*) TC025 2 Thực hành 15h30 24/4/2023 113/B1

168 Đoàn Thu Ánh Điểm 1883 Cờ vua 1 (*) TC025 3 Thực hành 9h00 06/05/2023 113/B1

169 Đoàn Thu Ánh Điểm 1883 Cờ vua 1 (*) TC025 4 Thực hành 7h15 25/4/2023 113/B1

170 Đoàn Thu Ánh Điểm 1883 Cờ vua 1 (*) TC025 5 Thực hành 15h30 06/05/2023 112/B1

171 Đoàn Thu Ánh Điểm 1883 Cờ vua 1 (*) TC025 6 Thực hành 13h45 28/4/2023 112/B1

172 Đoàn Thu Ánh Điểm 1883 Cờ vua 1 (*) TC025 7 Thực hành 13h45 25/4/2023 112/B1

173 Đoàn Thu Ánh Điểm 1883 Cờ vua 1 (*) TC025 8 Thực hành 15h30 25/4/2023 112/B1

174 Đoàn Thu Ánh Điểm 1883 Cờ vua 2 (*) TC026 7 Thực hành 9h00 25/4/2023 113/B1

175 Đoàn Thu Ánh Điểm 1883 Cờ vua 2 (*) TC026 8 Thực hành 7h15 28/4/2023 112/B1

176 Đoàn Thu Ánh Điểm 1883 Cờ vua 2 (*) TC026 9 Thực hành 7h15 24/4/2023 113/B1

177 Đoàn Thu Ánh Điểm 1883 Cờ vua 2 (*) TC026 11 Thực hành 7h15 27/4/2023 113/B1

178 Đoàn Thu Ánh Điểm 1883 Cờ vua 2 (*) TC026 12 Thực hành 7h15 06/05/2023 113/B1

179 Đoàn Thu Ánh Điểm 1883 Cờ vua 3 (*) TC027 11 Thực hành 9h00 26/4/2023 113/B1

180 Đoàn Thu Ánh Điểm 1883 Cờ vua 3 (*) TC027 12 Thực hành 7h15 26/4/2023 113/B1

181 Đoàn Thu Ánh Điểm 1883 Cờ vua 3 (*) TC027 15 Thực hành 9h00 27/4/2023 113/B1

182 Đoàn Thu Ánh Điểm 1883 Vệ sinh học đường TC116 1 Lý thuyết 10h15 28/4/2023 Phòng họp K.GDTC

183 Lê Phương Hùng 2028 Điền kinh 1 (*) TC001 1 Thực hành 13h30 27/4/2023 Sân sau NTĐ mới

184 Lê Phương Hùng 2028 Điền kinh 1 (*) TC001 2 Thực hành 15h20 27/4/2023 Sân sau NTĐ mới

185 Lê Phương Hùng 2028 Điền kinh 1 (*) TC001 3 Thực hành 8h50 25/4/2023 Sân sau NTĐ mới

186 Lê Phương Hùng 2028 Điền kinh 1 (*) TC001 4 Thực hành 8h50 26/4/2023 Sân sau NTĐ mới

187 Lê Phương Hùng 2028 Điền kinh 1 (*) TC001 6 Thực hành 15h20 25/4/2023 Sân sau NTĐ mới

188 Lê Phương Hùng 2028 Điền kinh 2 (*) TC002 1 Thực hành 13h30 28/4/2023 Sân sau NTĐ mới

189 Lê Phương Hùng 2028 Điền kinh 2 (*) TC002 2 Thực hành 15h20 28/4/2023 Sân sau NTĐ mới



190 Lê Phương Hùng 2028 Điền kinh 2 (*) TC002 3 Thực hành 13h30 24/4/2023 Sân sau NTĐ mới

191 Lê Phương Hùng 2028 Điền kinh 2 (*) TC002 4 Thực hành 7h00 28/4/2023 Sân sau NTĐ mới

192 Lê Phương Hùng 2028 Điền kinh 2 (*) TC002 5 Thực hành 8h50 28/4/2023 Sân sau NTĐ mới

193 Lê Phương Hùng 2028 Điền kinh 2 (*) TC002 6 Thực hành 7h00 24/4/2023 Sân sau NTĐ mới

194 Lê Phương Hùng 2028 Điền kinh 2 (*) TC002 7 Thực hành 7h00 26/4/2023 Sân sau NTĐ mới

195 Lê Phương Hùng 2028 Điền kinh 2 (*) TC002 13 Thực hành 13h30 6/5/2023 Sân sau NTĐ mới

196 Lê Phương Hùng 2028 Điền kinh 2 (*) TC002 14 Thực hành 15h20 6/5/2023 Sân sau NTĐ mới

197 Lê Phương Hùng 2028 Điền kinh 3 (*) TC024 1 Thực hành 7h00 27/4/2023 Sân sau NTĐ mới

198 Lê Phương Hùng 2028 Điền kinh 3 (*) TC024 2 Thực hành 8h50 27/4/2023 Sân sau NTĐ mới

199 Lê Phương Hùng 2028 Điền kinh 3 (*) TC024 3 Thực hành 7h00 6/5/2023 Sân sau NTĐ mới

200 Lê Phương Hùng 2028 Điền kinh 3 (*) TC024 4 Thực hành 8h50 6/5/2023 Sân sau NTĐ mới

201 Lê Phương Hùng 2028 Điền kinh 3 (*) TC024 5 Thực hành 7h00 25/4/2023 Sân sau NTĐ mới

202 Lê Phương Hùng 2028 Phổ tu điền kinh TC201 1 Thực hành+LT 13h30 26/4/2023 Sân sau NTĐ mới

203 Nguyễn Thanh Liêm 2136 Bóng chuyền 1 (*) TC005 11 Thực hành 8H50 5/5/2023 Nhà TĐ TDTT

204 Nguyễn Thanh Liêm 2136 Bóng chuyền 2 (*) TC006 3 Thực hành 7H00 4/5/2023 Nhà TĐ TDTT

205 Nguyễn Thanh Liêm 2136 Bóng chuyền 2 (*) TC006 12 Thực hành 8H50 5/5/2023 Nhà TĐ TDTT

206 Nguyễn Thanh Liêm 2136 Bóng chuyền 2 (*) TC006 13 Thực hành 13H30 8/5/2023 Nhà TĐ TDTT

207 Nguyễn Thanh Liêm 2136 Bóng chuyền 2 (*) TC006 22 Thực hành 8H50 6/5/2023 Nhà TĐ TDTT

208 Nguyễn Thanh Liêm 2136 Bóng chuyền 3 (*) TC020 1 Thực hành 7H00 10/5/2023 Nhà TĐ TDTT

209 Nguyễn Thanh Liêm 2136 Bóng chuyền 3 (*) TC020 2 Thực hành 15H20 9/5/2023 Nhà TĐ TDTT

210 Nguyễn Thanh Liêm 2136 Bóng chuyền 3 (*) TC020 3 Thực hành 15H20 4/5/2023 Nhà TĐ TDTT

211 Nguyễn Thanh Liêm 2136 Bóng chuyền 3 (*) TC020 4 Thực hành 7H00 8/5/2023 Nhà TĐ TDTT

212 Nguyễn Thanh Liêm 2136 Bóng chuyền 3 (*) TC020 5 Thực hành 13H30 5/5/2023 Nhà TĐ TDTT

213 Nguyễn Thanh Liêm 2136 Bóng chuyền 3 (*) TC020 6 Thực hành 15H20 5/5/2023 Nhà TĐ TDTT

214 Nguyễn Thanh Liêm 2136 Bóng chuyền 3 (*) TC020 9 Thực hành 15H20 8/5/2023 Nhà TĐ TDTT

215 Nguyễn Thanh Liêm 2136 Bóng rổ 3 (*) TC030 1 Thực hành 13H30 9/5/2023 Nhà TĐ TDTT

216 Nguyễn Thanh Liêm 2136 BCNC 4 TC209 1 Thực hành+LT 8H00 9/5/2023 Nhà TĐ TDTT

217 Nguyễn Thanh Liêm 2136 Bóng rổ TC316 1 Thực hành+LT 9H00 9/5/2023 Nhà TĐ TDTT

218 Nguyễn Hữu Tri 2249 Bóng chuyền 1 (*) TC005 1 Thực hành 13h30 27/04/2023 Sân BC Nhà tập luyện

219 Nguyễn Hữu Tri 2249 Bóng chuyền 1 (*) TC005 2 Thực hành 15h20 27/04/2023 Sân BC Nhà tập luyện

220 Nguyễn Hữu Tri 2249 Bóng chuyền 1 (*) TC005 3 Thực hành 7h00 6/5/2023 Sân BC Nhà tập luyện

221 Nguyễn Hữu Tri 2249 Bóng chuyền 1 (*) TC005 4 Thực hành 9h00 27/04/2023 Sân BC Nhà tập luyện

222 Nguyễn Hữu Tri 2249 Bóng chuyền 1 (*) TC005 15 Thực hành 7h00 28/4/2023 Sân BC Nhà tập luyện

223 Nguyễn Hữu Tri 2249 Bóng chuyền 2 (*) TC006 9 Thực hành 13h30 25/04/2023 Sân BC Nhà tập luyện

224 Nguyễn Hữu Tri 2249 Bóng chuyền 2 (*) TC006 10 Thực hành 15h20 25/04/2023 Sân BC Nhà tập luyện

225 Nguyễn Hữu Tri 2249 Bóng chuyền 3 (*) TC020 7 Thực hành 15h20 28/4/2023 Sân BC Nhà tập luyện

226 Nguyễn Hữu Tri 2249 Bóng chuyền 3 (*) TC020 8 Thực hành 7h00 27/04/2023 Sân BC Nhà tập luyện

227 Nguyễn Hữu Tri 2249 Bóng chuyền 3 (*) TC020 10 Thực hành 7h00 25/04/2023 Sân BC Nhà tập luyện

228 Nguyễn Hữu Tri 2249 Bóng chuyền 3 (*) TC020 11 Thực hành 7h00 24/04/2023 Sân BC Nhà tập luyện



229 Nguyễn Hữu Tri 2249 Bóng chuyền 3 (*) TC020 12 Thực hành 15h20 24/04/2023 Sân BC Nhà tập luyện

230 Nguyễn Hữu Tri 2249 Sinh hóa - TDTT TC104 1 Lý thuyết 13h30 11/5/2023 PH NTĐ TDTT

231 Nguyễn Hữu Tri 2249 LVTN - TDTT TC400 F01 HĐLV PH NTĐ TDTT

232 Đào Vũ Nguyên 2340 Taekwondo 1 (*) TC003 8 Thực hành 15h30 25/4/2023 Nhà thi đấu mới 

233 Đào Vũ Nguyên 2340 Taekwondo 1 (*) TC003 9 Thực hành 13h45 27/4/2023 Nhà thi đấu mới 

234 Đào Vũ Nguyên 2340 Taekwondo 1 (*) TC003 10 Thực hành 15h30 27/4/2023 Nhà thi đấu mới 

235 Đào Vũ Nguyên 2340 Taekwondo 1 (*) TC003 13 Thực hành 7h15 24/4/2023 Nhà thi đấu mới 

236 Đào Vũ Nguyên 2340 Taekwondo 2 (*) TC004 H01 Thực hành 8h30 21/4/2023 Hoà An

237 Đào Vũ Nguyên 2340 Bóng chuyền 2 (*) TC006 5 Thực hành 7h15 25/4/2023 Nhà thi đấu cũ 

238 Đào Vũ Nguyên 2340 Bóng chuyền 2 (*) TC006 7 Thực hành 15h30 28/4/2023 Nhà thi đấu mới 

239 Đào Vũ Nguyên 2340 Bóng chuyền 2 (*) TC006 18 Thực hành 15h30 06/05/2023 Nhà thi đấu cũ 

240 Đào Vũ Nguyên 2340 Taekwondo 3 (*) TC019 11 Thực hành 9h00 26/4/2023 Nhà thi đấu mới 

241 Đào Vũ Nguyên 2340 Taekwondo 3 (*) TC019 12 Thực hành 7h15 06/05/2023 Nhà thi đấu mới 

242 Đào Vũ Nguyên 2340 Taekwondo 3 (*) TC019 13 Thực hành 13h45 24/4/2023 Nhà thi đấu mới 

243 Đào Vũ Nguyên 2340 Taekwondo 3 (*) TC019 21 Thực hành 13h45 25/4/2023 Nhà thi đấu mới 

244 Đào Vũ Nguyên 2340 Bóng chuyền 3 (*) TC020 13 Thực hành 7h15 26/4/2023 Nhà thi đấu cũ 

245 Đào Vũ Nguyên 2340 Bóng chuyền 3 (*) TC020 15 Thực hành 9h00 25/4/2023 Nhà thi đấu cũ 

246 Đào Vũ Nguyên 2340 Bóng chuyền 3 (*) TC020 H03 Thực hành 8h30 03/03/2023 Sân bóng KTX

247 Nguyễn Lê Trường Sơn 2732 Bóng chuyền 1 (*) TC005 5 Thực hành 15h30 24/4/2023 Nhà thi đấu cũ

248 Nguyễn Lê Trường Sơn 2732 Bóng chuyền 1 (*) TC005 6 Thực hành 15h30 25/4/2023 Nhà thi đấu cũ

249 Nguyễn Lê Trường Sơn 2732 Bóng chuyền 1 (*) TC005 7 Thực hành 9h00 26/4/2023 Nhà thi đấu cũ

250 Nguyễn Lê Trường Sơn 2732 Bóng chuyền 1 (*) TC005 8 Thực hành 15h30 27/4/2023 Nhà thi đấu cũ

251 Nguyễn Lê Trường Sơn 2732 Bóng chuyền 1 (*) TC005 10 Thực hành 13h45 24/4/2023 Nhà thi đấu cũ

252 Nguyễn Lê Trường Sơn 2732 Bóng chuyền 2 (*) TC006 1 Thực hành 15h30 28/4/2023 Nhà thi đấu cũ

253 Nguyễn Lê Trường Sơn 2732 Bóng chuyền 2 (*) TC006 2 Thực hành 7h15 26/4/2023 Nhà thi đấu cũ

254 Nguyễn Lê Trường Sơn 2732 Bóng chuyền 2 (*) TC006 4 Thực hành 7h15 28/4/2023 Nhà thi đấu cũ

255 Nguyễn Lê Trường Sơn 2732 Bóng chuyền 2 (*) TC006 6 Thực hành 13h45 28/4/2023 Nhà thi đấu cũ

256 Nguyễn Lê Trường Sơn 2732 Bóng chuyền 2 (*) TC006 8 Thực hành 7h15 24/4/2023 Nhà thi đấu cũ

257 Nguyễn Lê Trường Sơn 2732 Bóng chuyền 2 (*) TC006 11 Thực hành 13h45 25/4/2023 Nhà thi đấu cũ

258 Nguyễn Lê Trường Sơn 2732 Bóng chuyền 2 (*) TC006 15 Thực hành 13h45 26/4/2023 Nhà thi đấu cũ

259 Nguyễn Lê Trường Sơn 2732 Bóng chuyền 2 (*) TC006 19 Thực hành 13h45 06/05/2023 Nhà thi đấu cũ

260 Nguyễn Lê Trường Sơn 2732 Bóng chuyền 2 (*) TC006 20 Thực hành 15h30 06/05/2023 Nhà thi đấu cũ

261 Nguyễn Lê Trường Sơn 2732 Bóng chuyền 2 (*) TC006 H01 Thực hành 8h30 02/03/2023 Khu Hòa An

262 Phạm Như Hiếu 2744 Taekwondo 1 (*) TC003 19 Thực hành 13g30 24/4/2023 NTD CŨ

263 Phạm Như Hiếu 2744 Taekwondo 1 (*) TC003 22 Thực hành 13g30 27/4/2023 NTD CŨ

264 Phạm Như Hiếu 2744 Taekwondo 1 (*) TC003 24 Thực hành 9g00 25/4/2023 NTD CŨ

265 Phạm Như Hiếu 2744 Taekwondo 1 (*) TC003 27 Thực hành 7g30 06/05/2023 NTD CŨ

266 Phạm Như Hiếu 2744 Taekwondo 2 (*) TC004 27 Thực hành 13g30 25/4/2023 NTD CŨ

267 Phạm Như Hiếu 2744 Taekwondo 2 (*) TC004 31 Thực hành 15g30 24/4/2023 NTD CŨ



268 Phạm Như Hiếu 2744 Taekwondo 2 (*) TC004 32 Thực hành 9g00 28/4/2023 NTD CŨ

269 Phạm Như Hiếu 2744 Thể dục nhịp điệu 1 (*) TC016 1 Thực hành 15g30 27/4/2023 NTD CŨ

270 Phạm Như Hiếu 2744 Thể dục nhịp điệu 1 (*) TC016 3 Thực hành 7g30 26/4/2023 NTD CŨ

271 Phạm Như Hiếu 2744 Thể dục nhịp điệu 3 (*) TC018 1 Thực hành 15g30 27/4/2023 NTD CŨ

272 Phạm Như Hiếu 2744 Thể dục nhịp điệu 3 (*) TC018 2 Thực hành 7g30 25/4/2023 NTD CŨ

273 Phạm Như Hiếu 2744 Phổ tu Thể dục TC370 1 Thực hành 10g00 27/4/2023 NTD CŨ

274 Nguyễn Minh Khoa 2862 Cầu lông 1 (*) TC011 7 Thực hành 13h30 27/4/2023 Sân CL 3

275 Nguyễn Minh Khoa 2862 Cầu lông 1 (*) TC011 8 Thực hành 15h20 27/4/2023 Sân CL 3

276 Nguyễn Minh Khoa 2862 Cầu lông 1 (*) TC011 9 Thực hành 15h20 25/4/2023 Sân CL 3

277 Nguyễn Minh Khoa 2862 Cầu lông 2 (*) TC012 8 Thực hành 9h50 26/4/2023 Sân CL 3

278 Nguyễn Minh Khoa 2862 Cầu lông 2 (*) TC012 9 Thực hành 13h30 28/4/2024 Sân CL 3

279 Nguyễn Minh Khoa 2862 Cầu lông 2 (*) TC012 10 Thực hành 13h30 24/4/2023 Sân CL 3

280 Nguyễn Minh Khoa 2862 Cầu lông 2 (*) TC012 11 Thực hành 15h20 24/4/2023 Sân CL 3

281 Nguyễn Minh Khoa 2862 Cầu lông 2 (*) TC012 12 Thực hành 13h30 26/4/2023 Sân CL 3

282 Nguyễn Minh Khoa 2862 Bóng chuyền 3 (*) TC020 H01 Thực hành 8h00 28/2/2023 Sân BC KTX

283 Nguyễn Minh Khoa 2862 Bóng chuyền 3 (*) TC020 H02 Thực hành 8h00 25/4/2023 Sân BC KTX

284 Nguyễn Minh Khoa 2862 Cầu lông 3 (*) TC023 8 Thực hành 7h30 24/4/2023 Sân CL 3

285 Nguyễn Minh Khoa 2862 Cầu lông 3 (*) TC023 10 Thực hành 7h30 27/4/2023 Sân CL 3

286 Nguyễn Minh Khoa 2862 Sinh cơ học - TDTT TC123 1 Lý thuyết 13h30 25/4/2023 PH.NTĐ

287 Nguyễn Minh Khoa 2862 BCNC 2 TC387 1 Thực hành 7h00 26/4/2023 Sân BC NTĐ

288 Đặng Minh Thành 2864 Bóng chuyền 1 (*) TC005 13 Thực hành 7h00 26/4/2023 Sân BC

289 Đặng Minh Thành 2864 Bóng chuyền 1 (*) TC005 H01 Thực hành 9h00 3/3/2023 Sân BC KTX

290 Đặng Minh Thành 2864 Bóng chuyền 2 (*) TC006 14 Thực hành 15h20 25/4/2023 Sân BC

291 Đặng Minh Thành 2864 Bóng chuyền 2 (*) TC006 17 Thực hành 13h30 26/6/2023 Sân BC

292 Đặng Minh Thành 2864 Bóng chuyền 2 (*) TC006 21 Thực hành 13h30 28/4/2023 Sân BC

293 Đặng Minh Thành 2864 Bóng chuyền 2 (*) TC006 H02 Thực hành 8h00 6/5/2023 Sân BC KTX

294 Đặng Minh Thành 2864 Bóng chuyền 2 (*) TC006 H03 Thực hành 8h00 28/4/2023 Sân BC KTX

295 Đặng Minh Thành 2864 Cầu lông 1 (*) TC011 2 Thực hành 15h20 24/4/2023 Sân Cầu lông

296 Đặng Minh Thành 2864 Cầu lông 1 (*) TC011 5 Thực hành 13h30 24/2/2023 Sân Cầu lông

297 Đặng Minh Thành 2864 Cầu lông 2 (*) TC012 5 Thực hành 13h30 25/4/2023 Sân Cầu lông

298 Đặng Minh Thành 2864 Bóng chuyền 3 (*) TC020 14 Thực hành 7h00 27/4/2023 Sân BC

299 Đặng Minh Thành 2864 Bóng rổ 1 (*) TC028 3 Thực hành 15h20 28/4/2023 Sân Bóng rổ

300 Đặng Minh Thành 2864 Bóng rổ 2 (*) TC029 2 Thực hành 15h20 27/4/2023 Sân Bóng rổ

301 Đặng Minh Thành 2864 Bóng rổ 3 (*) TC030 2 Thực hành 7h00 25/4/2023 Sân Bóng rổ

302 Đặng Minh Thành 2864 Bóng rổ 3 (*) TC030 3 Thực hành 7h00 24/4/2023 Sân Bóng rổ

303 Hoa Ngọc Thắng 700727 Võ Cổ truyền TC224 1 Thực hành+LT 15h20 30/03/2023 Nhà tập luyện TDTT


